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Tuần 23
PHIẾU SỐ 1
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 7
Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
*Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu thành ngữ
- Hs điền vào phiếu học tập bên dưới.
*Nhiệm vụ 2: Thực hành với ngữ liệu của bài tập số 5 SGK
	TIẾT 89, 90
Thực hành tiếng Việt
THÀNH NGỮ, NÓI QUÁ  VÀ NÓI GIẢM NÓI TRÁNH   


PHIẾU HỌC TẬP 
	Đặc điểm phân biệt
	Tục ngữ
	Thành ngữ

	Hình thức
	
	

	Chức năng
	
	

	Ví dụ
	
	




	






*Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu biện pháp Nói quá


*Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu biện pháp Nói giảm nói tránh
	I. Tri thức tiếng Việt
*Thành ngữ :
- Khái niệm: Là một tập hợp từ cố định quen dùng.
VD: Chậm như rùa, nhanh như cắt, đen như cột nhà cháy,..
- Chức năng: làm cho lời nói, câu văn trở nên giàu hình ảnh, cảm xúc (là 1 bộ phận của câu).
* Nói quá:
- Khái niệm: là biện pháp phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả nhằm nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm cho sự diễn đạt.
VD: Tát cạn biển Đông.
* Nói quá:
- Khái niệm: là biện pháp phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả nhằm nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm cho sự diễn đạt.
VD: Tát cạn biển Đông.
* Nói giảm nói tránh
- Khái niệm: là biện pháp dùng cách diễn đạt tế nhị, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự.
VD:
+ Sử dụng những từ đồng nghĩa, gần nghĩa: qua đời, mất, ra đi, từ trần,..
VD:
+ Sử dụng những từ đồng nghĩa, gần nghĩa: qua đời, mất, ra đi, từ trần,..
+ Sử dụng cách nói đối lập: Bạn ấy không được cao; Bạn ấy hát chưa hay;…
+ Sử dụng cách nói hàm ý: 
A: Bạn Nam học Toán giỏi không?
B: Mình thấy trong các môn thì bạn ấy học văn rất tốt, rất có khiếu văn chương.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
Hs thực hiện phiếu bài tập
	GV hướng dẫn, khuyến khích HS tự thực hành tại nhà với sự trợ giúp của người thân.


	 HS làm bài tập 1.  
Xác định thành ngữ trong các câu sau, cho biết thành ngữ đó là thành phần nào của câu và nêu tác dụng của thành ngữ tìm được.
a) Được mười điểm kiểm tra môn Toán, nó vui như Tết.
b) Vì không có nhiều thời gian nên chúng tôi cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi. 
c) Khi tối lửa tắt đèn, họ luôn giúp đỡ lẫn nhau.
PHIẾU BÀI TẬP
	Câu
	Thành ngữ
	Thuộc thành phần
	Tác dụng/
Ý nghĩa

	a)
	
	
	

	b)
	
	
	

	c)
	
	
	



	II. Luyện tập
Bài tập 1
	Câu
	Thành ngữ
	Thuộc thành phần
	Tác dụng/
Ý nghĩa

	a)
	Vui như tết
	Vị ngữ
	Cảnh vui vẻ, tưng bừng, nhộn nhịp

	b)
	Cưỡi ngựa xem hoa
	Vị ngữ
	Làm một việc qua loa, đại khái, không tìm hiểu kĩ

	c)
	Tối lửa tắt đèn
	Trạng ngữ
	Chỉ những lúc khó khan, hoạn nạn




	- HS thực hành làm bài tập để biết cách sử dụng thành ngữ phù hợp với văn cảnh, rèn luyện kĩ năng đặt câu.
- HS thực hành làm bài tập để ôn lại kiến thức về biện pháp tu từ so sánh: nhận diện và nêu được tác dụng của phép so sánh.
	Bài tập 4:
HS đặt câu có sử dụng các thành ngữ: nước đổ đầu vịt, như hai giọt nước, trắng như tuyết.
Yêu cầu: HS viết đúng cấu trúc câu, có gạch chân thành ngữ được sử dụng.	
Bài tập 7: 
Hs tự làm. 


                                                           PHIẾU SỐ 2
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
- HS biết cách đọc thầm, biết cách đọc to, trôi chảy, phù hợp với tốc độ đọc.

Tìm hiểu đặc điểm  nghệ thuật của tục ngữ. 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-GV chuyển giao nhiệm vụ
* HS hoàn thành phiếu học tâp số 1,2,3 để tìm hiểu văn bản.


















































Khi đọc tục ngữ và sử dụng tục ngữ, chúng ta cần những lưu ý nào?
Khái quát nội dung của các câu tục ngữ về con ngươi và xã hội?
	TIẾT 91
Đọc mở rộng theo thể loại
NHỮNG KINH NGHIỆM DÂN GIAN VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI
I.Trải nghiệm cùng văn bản
1. Đọc 
2. Chú thích 
II. Suy ngẫm và phản hồi
1. Đặc điểm  nghệ thuật của tục ngữ. 
a. Số chữ, số dòng, vế câu
	Câu tục ngữ
	Số chữ
	Số dòng
	Số vế

	1
	4
	1
	2

	6
	8
	1
	2

	8
	8
	1
	2

	9
	8
	2
	2


b. Hiệp vần, loại vần
	Câu tục ngữ
	Cặp vần
	Loại vần

	3
	Thầy-mày
	Vần cách

	4
	Thầy -tày
	Vần cách

	5
	Cả-ngã
	Vần cách

	7
	Non-hòn
	Vần cách

	8
	Bạn-cạn
	Vần cách


c. Biện pháp tu từ
	Từ ngữ
	Biện pháp tu từ
	Tác dụng

	“Ăn quả”
	Hưởng thành quả( ẩn dụ)
	Làm cho các câu tục ngữ giàu hình ảnh, giàu sức biểu cảm.

	“Nhớ kẻ trồng cây”
	Biết ơn những người đã tạo ra thành quả(ẩn dụ)
	

	“Sóng cả”
	Khó khăn, thử thách(ẩn dụ)
	

	“Ngã tay chèo”
	Buông xuôi, không tiếp tục nữa(ẩn dụ)
	

	“Mài sắt”


“Nên kim”
	-Kiên trì, nổ lực vượt qua khó khăn thử thách(ẩn dụ)
-Đạt được thành quả(ẩn dụ)
	


2. Những lưu ý khi đọc và sử dụng tục ngữ
- Xác định số dòng, số chữ, vần, cấu trúc các vế trong các câu tục ngữ.
- Xác định nghĩa của những từ ngữ mới, khó hiểu.
- Chú ý những từ ngữ, hình ảnh độc đáo.
- Tìm và phân tích hiệu quả của những biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản(nếu có).
3. Nội dung của những câu tục ngữ về con người và xã hội.
- Thể hiện truyền thống tôn vinh giá trị con người: đạo lí, lẽ sống, nhân văn,…
- Tục ngữ còn là những bài học, những lời khuyên về cách ứng xử cho con người ở nhiều lĩnh vực: đấu tranh xã hội, quan hệ xã hội. 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	GV hướng dẫn, khuyến khích HS tự thực hành tại nhà với sự trợ giúp của người thân.

	Trình bày cảm nhận của em về một trong số các câu tục ngữ mà em vừa học một cách ngắn gọn?
	Đề: Một đoạn văn nêu đủ nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của một câu tục ngữ.
[bookmark: _GoBack]Hs tự làm.


PHIẾU SỐ 3
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

HS thuyết trình về các bước làm bài.
	PHẦN VIẾT
TIẾT 92, 93
VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG
I. Quy trình viết: Nội dung trang 37, 38, 39 SGK 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	GV hướng dẫn, khuyến khích HS tự thực hành tại nhà với sự trợ giúp của người thân.

	HS viết bài văn nghị luận về một câu tục ngữ, danh ngôn bàn về một vấn đề trong đời sống.
	Đề bài: Viết bài văn nghị luận về một câu tục ngữ, danh ngôn bàn về một vấn đề trong đời sống.
- Hs tự làm.



